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CHƯƠNG I

CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT CHUNG CỦA BA LOẠI PHÁT NGÔN

1.1- Các phương thức liên kết chung và liên kết của câu tự nghĩa

+ Có 5 phương thức liên kết chung mà 3 loại phát ngôn đều sử dụng: 

· Phép lặp (Lặp từ vựng, lặp ngữ pháp, lặp ngữ âm)

· Phép đối

· Phép thế

· Phép thế đồng nghĩa

· Phép liên tưởng

· Phép tuyến tính
+ Nếu ta gặp một phát ngôn chỉ liên kết bằng những phương tiện liên kết chung thì phát ngôn đó chính là một câu tự nghĩa.
+ Các phương thức liên kết chung có sự liên kết yếu nhất

+ Chủ ngôn bao giờ của đứng trước kết ngôn.

1.2- Phép lặp

    1.2.1- Định nghĩa
          Phương thức lặp là phương thức liên kết thể hiện ở việc lặp lại trong kết ngôn những yếu tố đã có ở chủ ngôn.

   1.2.2- Phân loại
   Có 3 dạng lặp:

· Lặp từ vựng

· Lặp ngữ pháp

· Lặp ngữ âm
           1.2.2.1- Phép lặp từ vựng
+ Là dạng thức của phương pháp lặp mà chủ tố và lặp tố là những yếu tố từ vựng (Từ thực, cụm từ)

+ Đây là dạng liên kết thể hiện tính liên kết về mặt chủ đề của văn bản

+ Phân loại

* Phân loại theo kích thước chủ tố:

· Lặp từ

· Lặp cụm từ 
· Lặp hoàn toàn

Ví dụ: Những ngày vui đã đi qua. Những ngày vui đã chìm xa và sâu hun hút.
· Lặp bộ phận

· Lặp tố là một bộ phận, bộ phận chính của chính tố, thì sau lặp tố phải có những từ chỉ dấu hiệu (này, ấy, đó).

Ví dụ: Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất lớn. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi.
                                                                                         (Hồ Chí Minh)

·   Riêng với tên cơ quan tổ chức thì việc lặp bộ phận chính không đòi hỏi đại từ chỉ dấu hiệu

Ví dụ: Hôm qua, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ – Hà Nội đã diễn ra tuần lễ triển lãm tranh của hơn mười họa sĩ trẻ của câu lạc bộ “Sắc màu thành phố”. Trung tâm cho biết triển lãm sẽ kéo dài trong 6 ngày.

* Phân loại theo bản chất từ loại:

· Lặp cùng loại

· Ví dụ: Đã bảo đi mà không chịu. Đi sớm về sớm, nhùng nhằng mãi.







(Hội thoại hàng ngày)
· Lặp chuyển loại

· Ví dụ: Trung ương đã nhất trí về đường lối, chủ trương, biện pháp. Chúng ta phải biến sự nhất trí ấy thành quyết tâm.

                                                                      (Hồ Chí Minh)
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         Chú ý: Một vấn đề nữa là việc đồng nhất các đối tượng (Vật quy chiếu)  của chủ tố và lặp tố. Thoạt nhìn, ta có thể nghĩ đã là lặp từ vựng thì quy chiếu của chủ tố và lặp tố là một. Nhưng, xét ví dụ sau:

Ví dụ: Có một người nào đó đứng lên cười hà hà. Người nào đó hút thuốc lào ùng ục

                         




                      (Ma Văn Kháng – Xa Phủ)

+ Cụm từ “một người nào đó” được lặp lại, nhưng đối tượng của chủ tố và lặp tố là hai đối tượng khác nhau.

+ Để giải quyết vấn đề này, người ta xác định như sau

· Để nhấn mạnh sự trung hòa: 

Người ta  đứng lên cười hà hà. Người ta hút thuốc lào ùng ục

· Để nhấn mạnh sự đồng nhất

     Dùng đại từ dấu hiệu “ấy”, “đó”: 

Có người đứng lên cười hà hà. Người ấy hút thuốc lào ùng ục

· Để nhấn mạnh sự khác biệt
· Lặp từ phiếm chỉ “nào đó”, “đâu đó”, “ai đó”:

Ví dụ: Người nào đó đứng lên cười hà hà. Người nào đó hút thuốc lào ùng ục.

· Lặp đại từ có chỉ sự tồn tại

Ví dụ: Có người nào đó đứng lên cười hà hà. Có người nào đó hút thuốc lào ùng ục.

· Lặp trợ từ “thì”
Ví dụ: Người thì đứng lên cười hà hà, người thì hút thuốc lào ùng ục.

· Lặp quán từ không xác định “một” (Chỉ sự xuất hiện)

Ví dụ: Một người đứng lên cười hà hà. Một người hút thuốc lào ùng ục.

+ Cách sử dụng phép lặp từ vựng

· Phép lặp từ vựng được dùng phổ biến để lặp các thuật ngữ trong văn bản khoa học, hành chính và một phần của văn bản chính luận.

· Phép lặp còn được dùng như một phương thức phổ biến của văn bản văn học nhằm tạo một hiệu ứng nghệ thuật nào đó.
· Khi lặp từ vựng kết hợp với lặp ngữ pháp, nó tạo nhịp điệu và nhạc tính cho văn bản

· Khi lặp từ vựng được đẩy tới mức cực đoan – Lặp cả chuỗi phát ngôn, cả phát ngôn thì nó có tác dụng nhấn mạnh đến vấn đề được nói tới

· Trong văn bản kí, việc lặp lại phát ngôn mở đầu hay kết thúc các đoạn văn có khả năng tăng tính nhịp điệu, tăng sức thuyết phục cho bài kí.

  1.2.2.2- Phép lặp ngữ pháp

        + Phép lặp ngữ pháp là một dạng thức của phương thức lặp thể hiện ở việc lặp lại trong kết ngôn cấu trúc của chủ ngôn và có thể lặp lại cả một số hư từ mà chủ ngôn đã sử dụng.

         + Phân loại theo đặc điểm cấu trúc

· Lặp đủ (Lặp cân - Lặp hoàn toàn) 
· Toàn bộ cấu trúc chủ ngôn và các bộ phận của nó được lặp lại hoàn toàn ở kết ngôn

Ví dụ: Tướng khi ra trận, không hỏi vợ con là tỏ ra đã dâng mình cho nước. Vua khi sai tướng, không dám khinh thường việc lễ, là tỏ ra tôn trọng việc dùng người

 





(Trần Quốc Tuấn – Binh thư yếu lược)

· Cách lặp này kéo theo sự cân đối về ngữ âm, trước hết là về số lượng âm tiết
· Sự tương ứng của các âm tiết có khả năng xa mờ sự khác biệt về bộ phận cấu trúc

· Lặp khác (Lặp cân – Lặp bộ phận)
· Cấu trúc của chủ ngôn chỉ có một bộ phận được lặp lại trong kết ngôn. Ngược lại cấu trúc của kết ngôn cũng chi có một phận là lặp lại ở chủ ngôn
   Ví dụ: Chúng không cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột một cách vô cùng tàn nhẫn.







                                           (Hồ Chí Minh)

· Lặp khác cho phép thoát khỏi sự gò bó của lặp đủ, cho phép lặp câu một cách uyển chuyển, linh hoạt
· Lặp thừa (Lặp lệch – Lặp hoàn toàn)
· Toàn bộ các thành phần của chủ ngôn vẫn được lặp lại trong kết ngôn nhưng trong kết ngôn còn chứa những bộ phận mà chủ ngôn không có. Tức là cấu trúc của chủ ngôn được bao hàm trong kết ngôn.

                             Ví dụ: Anh Tiến thì thông minh. Anh Hoài thì thành thực và chăm chỉ.

· Có thể chia thành 3 phần thêm sau đây

· Phần thêm vào là những phụ tố của các thành phần phát ngôn hoặc yếu tố đồng loại của chúng
       Ví dụ: Kế hoạch Taylor đã tiêu tan. Kế hoạch Macnamara cũng phá sản. Kế hoạch leo thang mà hiện nay đế quốc Mỹ đang cố gắng thực hiện ở miền Bắc cũng nhất định sẽ thất bại. 
                                                                        (Hồ Chí Minh)
· Phần thêm vào là các thành phần đồng loại hoặc các  thành phụ của phát ngôn

Ví dụ: Hoa vạn thọ thì đôn hậu. Hoa đào thì duyên dáng và khôi ngô

· Phần thêm vào là vế của câu ghép

Ví dụ: Việt Bắc đã gọi. Hà Nội đã cho đà. Huế đã xông lên. Bảo Đại nộp ấn kiếm, xin tự hạ bệ.

 




             (Hồng Châu – Mùa thu ơi…)
· Lặp thiếu (Lặp lệch – Lặp bộ phận)
· Cấu trúc của chủ ngôn chỉ có một bộ phận được lặp lại trong kết ngôn và cấu trúc của kết ngôn cũng chỉ có thế

· Có thể chia thành 3 phần không lặp như sau:

· Phần không lặp là một hoặc một số thành phần của phát ngôn

Ví dụ: Vẫn vui như lúc này, vợ đi trước thổi sáo. Chồng đằng sau hát theo.     (Tô Hoài)
· Phần lặp là bổ ngữ thể hiện bằng một cú:

Ví dụ: Chúng ta đều biết rằng, trình độ khoa học kĩ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục, tập quán còn lạc hậu.







             (Hồ Chí Minh)
· Phần không lặp là một vế (Trước hoặc sau) của phát ngôn ghép

Ví dụ: Họ hào phóng, họ thương yêu, họ hiếu khách lạ lùng. Họ sôi nổi và lạc quan lạ lùng. 
                                           (Chu Cẩm Phong – Mặt biển, mặt trận)

· Phần không lặp lại còn được tách ra thành một phát ngôn riêng

Ví dụ: Bom hất Viễn ngã xuống. Viễn lập tức đứng dậy. Một quả bom nữa lại hất Viễn ngã xuống. Viễn lại đứng dậy.
                                          (Nguyễn Thành Long – Tuổi hai mươi)

· Có thể phân loại phép lặp ngữ pháp vào bảng sau:

	
	Phân loại theo mức độ lặp

	
	Lặp hoàn toàn
	Lặp bộ phận

	Phân loại theo tính cân đối
	Lặp cân
	Lặp đủ
	Lặp khác

	
	Lặp lệch
	Lặp thừa
	Lặp thiếu


+ Cách sử dụng phép lặp ngữ pháp

- Cần chú ý đến các kiểu lặp thừa và lặp thiếu tránh tình trạng mất cân đối về nhịp điệu

- Để tạo nên sự cận đối về nhịp điệu, cần dồn chỗ lặp về phía sau

   1.2.2.3- Phép lặp ngữ âm
       + Là một dạng thức của phương thức lặp thể hiện ở việc lặp lại trong kết ngôn những yếu tố ngữ âm (Như âm tiết, số lượng âm tiết, khuôn vần, phụ âm đầu, thanh điệu…) đã có ở chủ ngôn. Nói cách khác, đó là dạng thức lặp mà chủ tố và lặp tố là những yếu tố ngữ âm
       + Trong văn vần

· Tất cả các phương tiện liên kết lặp ngữ âm đều được tận dụng

· Phân loại:

· Lặp số tượng  âm tiết

· Lặp bắc cầu: thơ lục bát
· Lặp đều: đồng dao, thơ 5 chữ

· Lặp hỗn hợp: thể thơ song thất lục bát

· Lặp âm tiết

· Lặp phụ âm đầu

· Lặp thanh điệu

+ Trong văn xuôi

· Có nhiều phương tiện lặp ngữ âm được sử dụng

· Phân loại:

· Lặp số lượng âm tiết
· Lặp âm tiết

· Lặp vần

· Lặp vần trong văn xuôi làm câu văn có nhịp điệu, tính nhạc, tính thơ

1.3- Phép đối
1.3.1- Định nghĩa
Phép đối là phương thức liên kết thể hiện ở việc sử dụng trong kết ngôn một ngữ đoạn (từ hoặc cụm từ) có ý nghĩa đối lập với một ngữ nào đó có ở chủ ngôn.
1.3.2- Phân loại
1.3.2.1- Đối trái nghĩa

+ Theo Đỗ Hữu Châu, từ trái nghĩa là những từ cùng thuộc một trường nghĩa và có ít nhất có nét nghĩa và có ít nhất một nét nghĩa có giá trị đối lập nhau, còn các nét nghĩa khác đều có giá trị đồng nhất. Sự đồng nhất này làm nổi bật cho sự trái nghĩa rõ nét hơn.

+ Việc sử dụng từ trái nghĩa làm một kiểu liên kết văn bản là một điều rất quan trọng của phép đối.

+ Độ liên kết của kiểu đối này rất mạnh, không chỉ khi đọc đến đối tố người đọc mới nhớ đến chủ tố mà khi mới đọc chủ tố người đọc đã nhớ đến đối tố

Ví dụ: Nhà thơ gói tâm tình tác giả trong bài thơ. Người đọc mở thơ ra, bỗng thấy tâm tình của chính mình.








(Lưu Quý Kì – Nước về biển cả)

+ Việc sử dụng đối trái nghĩa trong văn bản có tác dụng tích cực hóa vốn từ trái nghĩa của người Việt.

1.3.2.2- Đối phủ định

+ Đối phủ định là kiểu đối mà một trong hai yếu tố liên kết là dạng phủ định của yếu tố liên kết kia thể hiện một trong các từ phủ định: Không, chẳng, chưa…
+ Đối phủ định là loại đối ổn định và có ít nhất một vế là cụm từ. 

+ Đối phủ định là loại đối triệt để nhất

Ví dụ: Cứ quan sát kĩ thì rất nản. Nhưng tôi chưa nản vì tôi tin vào ông cụ.








(Nam Cao – Đôi mắt)

+ Phân loại: 

· Phủ định trực tiếp

· Phủ định gián tiếp

· Cách 1: A>< Phủ định đồng nghĩa của A

Ví dụ: bi quan = chán nản, bi quan >< không chán nản
Bọn địch luôn luôn bi quan, còn chúng ta không chán nản bao giờ

· Cách 2: việc gì phải là A, làm gì phải A, làm sao mà A đươc…

Ví dụ: Người ta chỉ nói khẽ những điều nói dối, những câu ân ái thôi. Chứ những lời nói thực, phũ phàng thì việc gì phải nói khẽ. (Nguyễn Công Hoan)
   1.3.2.3- Đối miêu tả

   + Ở kiểu đối này, ít nhất một trong hai yếu tố liên kết là một cụm từ miêu tả những dấu hiệu của thuộc tính đối lập, yếu tố liên kết còn lại có thể là một từ hoặc một cụm từ (Nếu là một cụm từ nó có thể có dạng ph ủ định hoặc cũng là dạng miêu tả)

Ví dụ: Nó cười rúc rích, rồi trở mình một cái, ngáy khò khò luôn. Ông Sáu không ngủ, nó cân nhắc một lúc nữa.









                    (Phan Tứ - Về làng)
   + Đối miêu tả thường không ổn định, thuộc nhóm đối bằng cụm từ.

1.3.2.4- Đối lâm thời

   + Các từ làm đối tố và chủ tố vốn không phải là từ trái nghĩa nhưng nhờ tồn tại trong điều kiện nhất định mà chúng trở nên lâm thời mà chúng trở nên lâm thời đối lập với nhau

   + Phân loại

· Đối lâm thời qua suy luận trung gian

Ví dụ: Tôi không muốn là bướm, tôi chỉ muốn là tằm

 







(Lưu Quý Kì)

· Đối lâm thời do áp lực của đối ổn định
Ví dụ: Còng số tám USA cái nào cũng hệt như nhau. Nhưng bàn tay thì thuộc hai thế hệ khác nhau.









(Nguyễn Tuân)
Vì như nhau >< khác nhau nên “còng số tám” và “bàn tay” trở thành đối lâm thời.
· Có thể tóm tắt về phép đối trong bảng sau

	
	Theo mức độ phức tạp liên kết

	
	Cả hai là từ
	Ít nhất có một là cụm từ

	Theo độ ổn định của quan hệ đối
	Đối ổn định
	1- Đối trái nghĩa
· Trực tiếp

· Gián tiếp
	2- Đối phủ định
· Trực tiếp

     -     Gián tiếp

	
	Đối không ổn định
	2- Đối lâm thời
- Qua suy luận

- Do đối phủ định

- Do lặp cú pháp
	3- Đối miêu tả
- Một vế miêu tả

- Cả hai vế đều miêu tả


+ Phương thức đối thường được sử dụng trong văn bản chính luận và kí.
1.4- Phép thế đồng nghĩa
1.4.1- Định nghĩa
+ Phép thế đồng nghĩa là một phương thức liên kết thể hiện ở việc sử dụng trong chủ ngôn và kết ngôn những đoạn (từ hoặc cụm từ) khác nhau có cùng nghĩa (chỉ cùng một đối tượng)

+ Đây là biện pháp tránh lặp từ vựng một cách có hiệu quả

1.4.2- Phân loại
Dựa vào đặc điểm của chủ tố và thế tố:  

1.4.2.1- Thế đồng nghĩa từ điển

+ Là kiểu thế đồng nghĩa ổn định mà cả hai yếu tố liên kết là những từ đồng nghĩa (Thường được cố định trong các từ điển đồng nghĩa)
+ Hay gặp nhất ở thế đồng nghĩa từ điển là động từ, tính từ và danh từ đồng nghĩa

Ví dụ: Một cái mũ len nếu chị sinh con gái. Chiếc mũ đỏ nếu chị đẻ con trai







                                   (Anh Đức – Con chị Lộc)         
           Phụ nữ lại càng phải học. Đây là lúc chị em phải cố gắng cho bằng nam giới







               (Hồ Chí Minh – Chống nạn thất học)

1.4.2.2- Thế đồng nghĩa phủ định

+ Đây là kiểu thế ổn định mà một trong hai yếu tố liên kết là cụm từ cấu tạo từ từ trái nghĩa của yếu tố liên kết kia cộng với từ phủ định

Ví dụ: Người Pháp đổ máu đã nhiều, dân ta hi sinh cũng không ít







                                  (Hồ Chí Minh)
+ Chức năng chủ yếu của thế đồng nghĩa là chức năng liên kết tránh lặp từ vựng

+ Trong nhiều trường hợp thế đồng nghĩa có khả năng cung cấp thông tin phụ

Ví dụ: Để nó sống
           Vì nó chưa chết 
           





(Nguyễn Công Hoan - Hai cái bụng)
1.4.2.3- Thế đồng nghĩa miêu tả
+ Đây là kiểu thế không ổn định, có ít nhất một trong hai cụm từ miêu tả một thuộc tính điển hình nào đó đủ để đại diện cho đối tượng mà nó biểu thị.
Ví dụ: Ông lão há miệng ra như bị bò cạp chích. Ông biết thừa là bọn chúng chẳng lạ gì gia đình ông, nhưng ông vẫn cứ phải ngạc nhiên như vậy.








             (Chu Văn – Con trâu bạc)

1.4.2.4- Thế đồng nghĩa lâm thời

+ Đây là kiểu thế không ổn định mà chủ tố và thế tố là những từ vốn không phải đồng nghĩa song có quan hệ ngữ nghĩa bao hàm (theo quan hệ giống – loài), trong đó ngoại diên hẹp hơn (chỉ giống) bao giờ cũng làm chủ tố và từ kia có ngoại diên rộng hơn bao giờ cũng làm thế tố.

Ví dụ: Trâu đã già. Trông xa con vật thật đẹp







(Chu Văn – Con trâu bạc)
· Sự phân loại phép thế đồng nghĩa có thể được tóm tắt trong bảng sau:

	
	Theo mức độ phức tạp 
của 2 yếu tố liên kết

	
	Cả hai là từ
	Ít nhất có một là cụm từ

	Theo độ ổn định của quan hệ đồng nhất
	Thế ổn định
	Thế đồng nghĩa từ điển
	Thế đồng nghĩa phủ định

	
	Thế không ổn định
	Thế đồng nghĩa lâm thời
	Thế đồng nghĩa miêu tả


1.5- Phép liên tưởng
1.5.1- Định nghĩa

+ Sự liên tưởng là quan hệ giữa hai từ bất kì mà sự xuất hiện của từ này kéo theo sự xuất hiện của từ kia trong kí ức. Muốn như vậy, chúng phải có ít nhất một nét nghĩa chung, tức là cùng một trường nghĩa. Đó là liên tưởng theo nghĩa rộng.

Ví dụ: Biển – trời, biển – đại dương

+ Sự liên tưởng, theo nghĩa hẹp, là sự liên tưởng giữa hai từ cùng một trường nghĩa, không có nét nghĩa đối lập và có một số ít các nét nghĩa chung.

+ Phép liên tưởng dựa trên sự liên tưởng hẹp

+ Phép liên tưởng là một phương thức liên kết thể hiện việc sử dụng trong chủ ngôn và kết ngôn những ngữ đoạn (từ hoặc nhóm từ) có liên quan về nghĩa với nhau thông qua một số ít nét nghĩa chung và không chứa nét nghĩa đối lập.

1.5.2- Phân loại
     Theo tính chất của mối quan hệ giữa chủ tố và liên tố, phép liên tưởng chia thành 6 kiểu xếp thành hai nhóm đồng chất và không đồng chất.
1.5.2.1- Liên tưởng đồng chất

+ Liên tưởng bao hàm
Chủ tố và liên tố chỉ những đối tượng có quan hệ bao hàm nhau (Cái chung, cái toàn thể với cái riêng, cái bộ phận)

Ví dụ: Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt






(Nguyễn Thi – Người mẹ cầm súng)

+  Liên tưởng đồng loại

      Là loại liên tưởng của những đối tượng đồng chất ngang hàng nhau, không phân biệt cái nào bao hàm trong cái nào. Chúng đều là cái riêng trong một cái chung, những giống của cùng một loài

Ví dụ: Mưa vẫn ồ ạt. Ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt anh trong một giây







(Nguyễn Kiên – Anh Keng)

           Mãi đến mười giờ đêm, anh mới trở về, lăn vào giữa khẩu đội ngủ. Một lát, tôi đã nghe anh ngáy đều đều.







(Nguyễn Oánh – Nhật kí đảo anh hùng)

+ Liên tưởng định lượng

· Liên tưởng định lượng hợp – phân

     Là loại liên tưởng mà một trong hai yếu tố liên kết là một số từ chỉ lượng chung, yếu tố kia là từ chỉ lượng bộ phận.

· Khi số từ chỉ số lượng chung nằm ở kết ngôn, ta có liên tưởng định lượng hợp

Ví dụ: Người mẹ chồng và nàng dâu nhìn nhau. Hai người chợt thấy lẻ loi, cô đơn và thương nhau vô cùng.    






(Tô Hoài – Khác trước)

· Khi số từ chỉ số lượng chung nằm ở chủ tố, ta có liên tưởng định lượng phân 
Ví dụ: Ở đó, có hai mẹ con. Một bà mẹ anh hùng và một người con dũng sĩ







(Nguyễn Chí Trung – Cầm súng)

· Liên tưởng định lượng đối chiếu

    Là kiểu liên tưởng mà các số lượng được đối chiếu với nhau, thường theo xu thế tăng dần hoặc giảm dần

Ví dụ: Một trăm thước rồi. Ba nói nhỏ […]

           Năm mươi thước. Vân ngắt vào đùi Nghiêu một cái […]

           Ba mươi thước…

             
(Nguyễn Trung Thành – Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc)
1.5.2.2- Liên tưởng không đồng chất

+ Liên tưởng định vị

       Là liên tưởng giữa một động vật, một tĩnh vật hoặc một hành động với vị trí tồn tại điển hình của nó trong không gian (hoặc đôi khi là cả thời gian)

Ví dụ: Tên phi công chết nốt. Chiếc máy bay cắm đầu xuống một cửa biển









(Anh Đức – Bức thư Cà Mau)

           Đồng nước tràn ngập tiếng sóng vỗ rì rào xao động. Gió vi vút thổi qua xuồng.








(Đinh Quang Nhã – Nước)

+ Liên tưởng định chức

        Là liên tưởng giữa một động vật, một tĩnh vật hoặc một hành động với chức năng điển hình của nó.

Ví dụ: Suốt một năm đầu, y là một ông thầy rất tận tâm. Y giảng bài, soạn bài, chấm bài rất kĩ càng.









                (Nam Cao – Đôi mắt)

            Suốt cả tuần anh X không ngủ. Đôi mắt anh thẫm sâu.




             (Chế Lan Viên – Viên kim cương đầu giới tuyến)

            Đây là kiểu liên tưởng phong phú nhất của phép liên tưởng.

+ Liên tưởng đặc trưng

      Là sự liên tưởng giữa tĩnh vật hoặc một hoạt động với dấu hiệu điển hình hoặc đặc trưng của nó.

Ví dụ: Tiếng reo mỗi lúc một xa. Đám rước đã đến ngã ba.







(Chu Văn – Con trâu bạc)

            Những ngày làm việc, Dung rất thích mặc áo nâu. Thoạt nhìn tôi đã nhận xét với ý nghĩ: giản dị.

 





(Tiền phong, năm 1981)

+ Liên tưởng nhân quả

       Trong kiểu liên kết liên tưởng này, nguyên nhân thường là sự vật, hành động hoặc sự việc.

Ví dụ: Trận lụt chưa dứt. Nước vẫn mênh mông.







(Nguyễn Quang Sáng – Một chuyện vui)

           Ngoài việc cơ quan ra nó say mê vẽ. Trên tường đầy tranh.






(Triệu Huấn – Ánh sao băng)
1.6- Phép tuyến tính
1.6.1- Định nghĩa
      Phép tuyến tính là phương thức sử dung trật tự tuyến tính của các phát ngôn vào việc liên kết các phát ngôn có quan hệ chặt chẽ với nhau về mặt nội dung. Phép tuyến tính là phương thức liên kết không có các yếu tố liên kết.

1.6.2- Phân loại
     Xét mối quan hệ nội dung giữa các phát ngôn
1.6.2.1- Liên kết tuyến tính của những phát ngôn có quan hệ với nhau về mặt thời gian
+ Quan hệ thời gian thuần túy

Ví dụ: Ngạc tống đạn mạnh vào pháo. Đức giật cò.





        (Nguyễn Sinh, Vũ Kì Lân – Kí sự miền đất lửa)

+ Quan hệ thời gian nhân quả

Ví dụ: Nó khụy cẳng, một củ khoai mẹt biến mất






(Nguyễn Công Hoan – Bữa no đòn)

           Phát súng nổ. Em bé từ trên lưng trâu ngã lăn xuống







(Anh Đức – Hòn Đất)
1.6.2.1- Liên kết tuyến tính của những phát ngôn không có quan hệ với nhau về mặt thời gian
+ Quan hệ nhân quả (Thuận logic)

Ví dụ: Tháng 5 năm 1945, Nhật đầu hàng. Tháng 8, Nhật đầu hàng, Liên Xô và Đồng minh hoàn toàn thắng lợi.







                                                  (Hồ Chí Minh)

+ Quan hệ quả nhân (Ngược logic)

Ví dụ: Chị em gái bất hạnh. Anh chồng là một người ti tiện.







                            (Triệu Huấn – Ánh sao băng)

           Phía trước hơi rộ lên. Một đoàn thương binh và cán bộ từ trên dốc đi xuống.





            (Dương Hương Ly – Một đoạn đường Trường Sơn)

+ Quan hệ đối lập

Ví dụ: Cô bĩu môi. Anh mặc kệ.





      (Nguyễn Phan Hách – Quả chua)
[image: image4.png]



CHƯƠNG II
CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT HỢP NGHĨA
2.1- Phép thế đại từ 
2.1.1- Định nghĩa
           Phép thế đại từ là một phương thức liên kết thể hiện ở việc sử dụng trong kết ngôn mà đại từ (hoặc đại từ hóa) để thay thế cho một ngữ đoạn nào đó ở chủ ngôn.

2.1.2- Phân loại
2.1.2.1- Thế đại từ khiếm diện

Ví dụ: Bấy giờ là đầu mùa hè. Trời ít mưa…






(Tô Hoài – Nhà nghèo)

           Ấy là một sáng mùa đông. Trên con đường nhựa ven cửa ô thành phố có hai dòng người







(Hoàng Tích Chỉ - Em bé Hà Nội)

2.1.2.2- Thế đại từ hiện diện
Ví dụ: Huấn cầm tay Hằng nói:

Tay em có hơi đen đi nhưng anh lại thấy em đẹp hơn hồi mới gặp






        
(Nguyễn Thị Ngọc Tú – Buổi sáng)

2.2- Phép tỉnh lược 
2.2.1- Phép tỉnh lược yếu

       Là sự liên kết thể hiện ở sự lược bỏ trong kết ngôn những yếu tố có mặt ở chủ ngôn, và sự vắng mặt này phá vỡ sự hoàn chỉnh của nội dung của kết ngôn mà không ảnh hưởng đến cấu trúc nòng cốt của nó.

+ Tỉnh lược bổ ngữ

Ví dụ: Chị thích nhất là khoai lang luộc. Ngày nào má cũng mua _về cho chị.







(Minh Hồng – Em đã thắng)

           Bố viết thư cho mẹ để mẹ biết tin rồi mẹ viết thư _sau.







(Bùi Hiển – Kỉ niệm về người con đi xa)
+ Tỉnh lược định tố

Ví dụ: Y vào một hiệu phở, gọi một  bát phở tái ăn. Nước dùng ngon. Y gọi luôn bát _thứ hai.







                             (Nam Cao – Sống mòn)

+ Tỉnh lược định ngữ
Ví dụ: Ông chồng thổi kèn tàu hăng quá. Hai mắt ông _ trợn ngược. Hai má _ phình to. Cái cổ _ to như cổ trâu, nổi cục lên. Cái đầu _ lúc lắc, trông ngộ lắm.
· Có thể tóm tắt phép tỉnh lược yếu như sau:

	Phép tỉnh lược yếu
	Lược tố thành phần phụ do vị ngữ quy định
	Lược tố = bổ ngữ (các loại)

	
	
	Lược tố = vị ngữ phụ

	
	
	Lược tố = chủ ngữ của câu qua lại

	
	Lược tố là định tố của danh ngữ
	Lược tố = trung tâm ngữ nghĩa của danh từ

	
	
	Lược tố = chủ hữu bất khả li của danh từ trung tâm


2.2.2- Phép tỉnh lược mạnh

2.2.2.1- Tỉnh lược đơn

+ Tỉnh lược trạng ngữ

Ví dụ: Chỉ có những chỗ không ai ngờ mới có đò ngang sang sông. Có lối tắt vòng sau lưng phủ Hoài ra đầu ô và có hàng quán.

+ Tỉnh lược chủ ngữ

Ví dụ: Ông có xe hơi, có nhà lầu, có đồn điền, lại có cả trang trại ở quê nhà. Vậy thì chính là người giàu đứt đi rồi.








(Nam Cao – Sao lại thế này?)
+ Tỉnh lược vị ngữ

Ví dụ: Khang nghĩ đến Hà Nội, ánh sáng của Nhà hát lớn, sân khấu. Người xem. Tôi, đến vợ con

                                                                                            (Nam Cao - Ở rừng)


+ Tỉnh lược phần chủ đề của nòng cốt qua lại

Ví dụ: Trong gia đình cũng như anh em đồng chí, chị luôn nhường phần mình. Mà chị còn lấy thế làm sung sướng.






                (Nguyễn Thi – Người mẹ cầm súng)
2.2.2.2- Tỉnh lược phức

+ Tỉnh lược cả chủ ngữ và vị ngữ

Ví dụ: Người ta đến càng đông. _Vẫn đánh nó. _Cả đòn gánh, đòn càn nữa.







(Nguyễn Công Hoan – Bữa no đòn)

+ Tỉnh lược vị ngữ - bổ ngữ

Ví dụ: Chúng mình chịu khó ở đây một vài năm. Tôi _ để học thêm, cố gắng lấy cho được mảnh bằng. Anh _ để cố dành dụm để gây cho vợ một cái vốn con con.







(Nam Cao – Sống mòn)

+ Tỉnh lược chủ ngữ - vị ngữ - bổ ngữ

Ví dụ: Đàng cuối làng có tiếng reo hò. Đó là tiếng cười tiếng hát_. Có lẽ _ của dân làng.

2.3- Phép nối
2.3.1- Phép nối lỏng

      Là phương thức liên kết thể hiện sự có mặt trong kết ngôn những phương tiện từ vựng (từ, cụm từ) không làm biến đổi cấu trúc của nó và diễn đạt quan hệ ngữ nghĩa hai ngôi mà ngôi còn lại của chủ ngôn.
2.3.1.1- Phương tiện nối là các từ, cụm từ làm thành phần chuyển tiếp

+ Các từ: Thoạt tiên, cuối cùng, đồng thời…

+ Các kết hợp cố định hóa: tiếp theo, thứ hai, ngoài ra, mặt khác, trái lại…

2.3.1.2- Phương tiện nối là các từ, cụm từ làm phụ tố có nghĩa so sánh

+ Các từ làm phụ tố trong động ngữ: cũng, lại, vẫn, càng, còn, cứ, nốt…

+ Các từ làm phụ tố trong động ngữ: riêng, còn, nữa, khác…
2.3.2- Phép nối chặt

       Là phương thức liên kết của ngữ trực thuộc thể hiện bằng sự có mặt của từ nối (liên từ, giới từ) ở chỗ bắt đầu (liên kết hồi quy) hoặc chỗ kết thúc (liên kết sự báo) của nó, tạo ra một quan hệ ngữ nghĩa hai ngôi giữa ngữ trực thuộc và chủ ngôn.

2.3.2.1- Quan hệ định vị
+ Định vị thời gian: 

+ Định vị không gian:

· Thời gian kế tiếp: rồi, đến, từ

· Thời gian đảo: trước, sau

· Thời gia đồng thời: và

· Không gian tâm: ở, tại, trong, giữa…

· Không gian biên: cạnh, bên, gần, ngoài, trên, dưới…

· Không gian định hướng: từ, đến, về, ra, vào, lên, xuống…

2.3.2.2- Quan hệ logic – diễn đạt

+ Trình tự diễn đạt: Đẳng lập (và, với, cùng); Tuyển chọn (Hay, hoặc)

+ Thuyết minh, bổ sung: như, rằng.

2.3.2.3- Quan hệ logic – sự vật

+ Nhân quả

· Nguyên nhân: là, tại, bởi, vì…

· Điều kiện: tuy, dù, dẫu, thà…

· Giả thiết: nếu, giá, hễ…

· Hướng đích: để, cho…

· Kết quả: cho, nên, thì, mà…

+ Tương phản, đối lập: nhưng, song

+ Sở hữu, phương tiện 

· Sở hữu: của

· Phương tiện: bằng




GOOD LUCK           TO YOU (^^)
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